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Tập 20 (Số 14-12-20) 

Xin mở kinh, quyển trung, trang ba mươi ba, xem kinh văn bắt đầu từ 

hàng cuối: 

  

Nhược hữu nữ nhân yếm nữ nhân thân, tận tâm cúng dường Địa 

Tạng Bồ Tát họa tượng, cập thổ thạch giao tất đồng thiết đẳng tượng. Như 

thị nhật nhật bất thoái, thường dĩ hoa hương, ẩm thực, y phục, tăng thải, 

tràng phan, tiền, bảo vật đẳng cúng dường. 

若有女人厭女人身。盡心供養地藏菩薩畫像。及土石膠漆

銅鐵等像。如是日日不退。常以華香。飲食。衣服。繒綵。幢旛

。錢。寶物等供養。 

Nếu có người nữ nào nhàm chán thân người nữ, hết lòng cúng dường 

tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, 

đồng, sắt, v.v.., ngày ngày như thế không thoái chuyển; lại thường đem hoa, 

hương, đồ ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, báu vật, 

v.v.. cúng dường. 

Chúng ta đọc tiếp cũng được. 

 

Thị thiện nữ nhân tận thử nhất báo nữ thân, bách thiên vạn kiếp 

cánh bất sanh hữu nữ nhân thế giới, hà huống phục thọ. 

是善女人盡此一報女身。百千萬劫更不生有女人世界。何

況復受。 

Thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, trải qua 

trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống chi là 

thọ lại [nữ thân]. 

Đoạn này nói về việc chuyển thân nữ. Việc này xã hội hiện nay khác với 

xã hội thời xưa, xã hội cổ xưa ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, có thể ở những nước 

khác cũng giống như vậy, địa vị của phụ nữ trong xã hội tương đối thấp, đó gọi 

là nam nữ chẳng bình đẳng. Xã hội hiện nay khác với lúc trước.  Thời quá khứ, 

trong kinh đức Phật nói thân người nữ có nhiều chướng ngại, phiền não nhiều 

hơn người nam, tình chấp nặng, thế nên đức Phật trong kinh Ngọc Da Nữ 1 nói 
 

1 Kinh Ngọc Da Nữ do ngài Trúc Đàm Vô Lan (Dharmaraksa) dịch vào thời Đông Tấn, tên 

gọi đầy đủ là Trưởng Giả Nghệ Phật Thuyết Tử Phụ Vô Kính Kinh. Nội dung kinh là bài 

giảng của đức Phật dành cô Ngọc Da, con dâu của trưởng giả Cấp Cô Độc. Cô này ỷ nhà giàu 

có, bản thân thông minh, lấn hiếp chồng, hỗn hào với cha mẹ chồng, thậm chí khinh thường 

Tam Bảo. Một buổi nọ, đức Phật nhận lời thỉnh đến thọ trai tại nhà ông Tu Đạt Đa, cô này giả 

vờ bịnh nằm lỳ trong phòng không thèm ra tiếp đãi, nhưng đức Phật đã dùng thần thông rót 

vào tai cô những giáo huấn về đức hạnh cần có của người phụ nữ. Cô ta tỉnh ngộ, xin sám hối 
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người nữ có mười việc thường âu lo. Thứ nhất là lúc sanh ra, cha mẹ chẳng 

hoan hỷ, người mẹ sanh con trai thì rất vui, lúc sanh con gái thì tâm hoan hỷ 

giảm bớt rất nhiều. Thứ hai, đây là nói trong xã hội thời xưa, cha mẹ chăm sóc 

dạy dỗ con gái rất nghiêm khắc2, dù đã trưởng thành cũng không thể gặp mặt 

khách [đàn ông] bên ngoài, [tức là] khách không phải là họ hàng thân thuộc, cô 

ta phải phân biệt người trong họ và người ngoài, đây là [việc] thường tránh gặp 

người ngoài. Kế đến là lúc lấy chồng, cha mẹ lại lo lắng thêm, phải rời khỏi nhà 

cha mẹ, thân thuộc, trong Phật pháp gọi là ‘ái biệt ly khổ’. Gả đi lấy chồng hoàn 

toàn phải coi người chồng, coi sắc mặt của người ta, có rất nhiều chướng ngại, 

khó khăn.  Lúc còn nhỏ thì bị cha mẹ quản thúc, gả đi rồi thì bị chồng quản 

thúc, đến già thì bị con cháu quản thúc, rất nhiều khổ sở, thế nên người ta không 

thích làm người nữ. Quan niệm hiện nay khác với thời xưa, chúng ta biết rõ 

những việc này. Nhưng trong đây có một việc quan trọng, là nói cho chúng ta 

biết nghiệp lực có thể thay đổi, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ngay cả thân hình 

cũng có thể chuyển biến, huống chi là dung mạo, thể chất, thân thể đương nhiên 

càng dễ đạt được, phải hiểu đạo lý này. Trong ấy chỉ là một nguyên lý: Cảnh 

chuyển theo tâm, tâm có thể chuyển cảnh, chúng ta hiểu được đạo lý này thì rất 

tốt. 

Còn phương pháp chuyển biến, chỗ này nói: ‘Nhược hữu nữ nhân yếm nữ 

nhân thân (nếu có người nữ chán ghét thân nữ), trong đoạn sau có nói: ‘Thị 

thiện nữ nhân’, do đó có thể biết người nữ nói phía trước phải là ‘người nữ 

thiện’, [đoạn trước] đã lược bớt một chữ [thiện]. Chữ này quan trọng phi 

thường! Chúng ta coi đoạn sau sẽ biết đoạn này, người nữ này phải là người 

thiện. Người nữ thiện nhất định phải phụng hành Tam Phước nói trong Quán 

Kinh, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Kinh này là kinh Đại Thừa, có thể làm 

trọn hết mười một điều trong Tam Phước, làm được đến mức độ nào thì hãy 

khoan nói. Chỉ cần bạn làm được một phần, hai phần cũng được xưng là người 

nữ thiện, không làm thì không được, nhất định phải làm. Người ấy có cơ sở này, 

sau đó y theo phương pháp và lý luận này để tu học thì sẽ được quả báo. ‘Tận 

tâm’, chữ này là mấu chốt trong phương pháp tu hành, nhất định phải tận tâm. 

Tận tâm tức là dùng tâm thành kính cùng cực, chân thật cùng cực để tu cúng 

dường, cúng dường hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Chữ hình tượng này là 

hình vẽ cũng được, hình tượng nặn đắp cũng được, đúc bằng vàng, bạc, đồng, 

sắt cũng được. Ở đây nói chỉ cần cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, kinh 

 

và phát nguyện thọ Thập Giới. Ngoài bản dịch này còn có các bản dịch khác như Ngọc Da 

Nữ Kinh (cũng dịch vào đời Tấn, nhưng đã mất tên người dịch), A Thốc Đạt Kinh (do Cầu Na 

Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống), bản thứ ba là Phi Thường Phẩm Đệ Cửu Kinh trong Tăng 

Nhất A Hàm (tương đương với kinh Sattabhariyā của tạng Pali. 
2 Vấn đề tỵ hiềm trong xã hội Trung Hoa cổ xưa rất quan trọng. Do vậy, ngay cả bố ruột, anh 

em trai cũng không bước vào phòng con gái nếu không có người đi cùng. Trong họ hàng, 

ngay cả khi tiếp chuyện với anh em họ, cũng phải có người lớn tuổi như nhũ mẫu hay a hoàn 

đứng cạnh để tránh bị người khác đồn đại. Do lẽ này, trong Văn Sao, tổ Ấn Quang có 

khuyên: Khi làm đám, phụ nữ trong nhà không nên ngồi sau tăng chúng niệm Phật, mà nên 

ngồi sau bức mành, ra vào theo lối riêng để tránh hiềm nghi. 
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văn phía sau cũng là ý này. Cúng dường là ‘ngày ngày chẳng thoái’, có thể thấy 

đây là tâm [vững bền] lâu dài. 

Nêu lên các thứ cúng cụ (vật dùng để cúng), dùng hoa cúng dường, dùng 

hương cúng dường, dùng thức ăn, thức uống, quần áo, gấm lụa, tràng phan, và 

tiền tài, báu vật, v.v.. để cúng dường, đây là nói về vật cúng dường. Vật cúng 

dường nhiều hay ít, sang hay hèn là tùy theo khả năng của mình, tuyệt đối chẳng 

miễn cưỡng. Trong các cúng cụ này [chúng ta] phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp 

của nó, phải đặc biệt ghi nhớ điểm này. Nếu không biết ý nghĩa tiêu biểu pháp, 

chỉ dùng hình thức để cúng dường thì được lợi ích rất nhỏ, chuyển nghiệp lực 

chẳng nổi, nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Nói cách khác, hình 

tượng của Phật, Bồ Tát và hết thảy cúng cụ đều nhằm từng giờ từng phút nhắc 

mình, đề cao cảnh giác, bạn không ngừng nâng cao đức hạnh, bạn sẽ được tự 

tại. Tự tại giống như Phật, Bồ Tát vậy, nên dùng thân gì để được độ thì Ngài 

hiện thân ấy. Nói cách khác, chuyển nghiệp lực của mình thành nguyện lực, ý 

nghĩa quan trọng nhất trong đoạn kinh văn này là ở đây. Nguyện lực thọ thân sẽ 

tự tại, còn nghiệp lực thọ thân sẽ chẳng tự tại, cho nên phương pháp này là dạy 

chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. 

Cúng Hoa, chúng ta nhìn thấy Hoa thì tưởng đến phải tu nhân, nhân hoa 

của lục độ vạn hạnh. Đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm hiển thị, kinh điển nói 

với chúng ta, trong kinh Hoa Nghiêm có nói bất cứ người nào, bất luận sống 

cuộc sống như thế nào, thân phận gì, làm nghề gì đều chẳng có trở ngại, đều có 

thể tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là gì? Tức là đời sống của họ, tức là công việc 

trong hành nghiệp của họ, thù tạc hằng ngày, làm sao đem những chuyện này 

biến thành Bồ Tát hạnh? Biến thành lục độ vạn hạnh? Mấu chốt ở tại Bồ Đề 

Tâm. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ, chân chánh giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác 

ngộ chư pháp thật tướng. Kinh Bát Nhã nói ‘Tam tâm bất khả đắc’, ‘chư pháp 

vô sở hữu’, đây là chân chánh giác ngộ, tâm hạnh của bạn tương ứng với tự 

tánh, và cũng là tương ứng với thật tướng của hết thảy pháp, được vậy thì bạn 

làm sao chẳng tự tại cho được?  Sau khi chân chánh giác ngộ mới biết tận hư 

không, trọn khắp pháp giới đều là chính mình, bạn mới thật sự hiểu rõ, thế nên 

đối với hư không pháp giới hết thảy người, sự, vật sẽ tự nhiên sanh khởi tâm 

thương yêu chân chánh.  Trong Phật pháp gọi tâm thương yêu này là đại từ, đại 

bi, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tận hư không, trọn khắp pháp giới và mình 

có cùng một Thể. Thể này là gì? Thể là Chân Tâm, Chân Tâm tức là Chân Như, 

tức là Bản tánh, trong kinh Phật dùng rất nhiều danh tướng nhưng đều nói về 

một sự việc. Y báo, chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới đều do Chân 

Tâm này biến hiện ra, thế nên tình và vô tình cùng một thể. Chư Phật Như Lai 

nhìn thấy chúng sanh thọ khổ, thật sự như là chính mình thọ khổ, thấy chúng 

sanh được vui, thật sự như là chính mình được vui, chúng sanh và mình là một 

thể, đó mới là chân chánh giác ngộ. 

Chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo rất khổ, mê mất tự tánh, 

mê mất tự tánh nhưng tự tánh vẫn khởi tác dụng, chẳng phải là không khởi tác 

dụng, nếu không khởi tác dụng thì chẳng gọi là chân tánh, nó vẫn khởi tác dụng. 

Tuy khởi tác dụng, nhưng vì mê mất tự tánh, nên họ chẳng hay, chẳng biết bị 
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nghiệp lực thao túng, đời sống của họ sẽ khổ. Chúng sanh đã giác ngộ, giác ngộ 

rồi thì xưng là Phật, Bồ Tát. Thanh Văn, Duyên Giác cũng giác ngộ, giác ngộ 

không rốt ráo, chẳng viên mãn, nhưng họ đã có thể thoát khỏi sự khống chế của 

nghiệp lực. Trong kinh Phật nói Thanh Văn, Duyên Giác trong Tam Đức chỉ 

được Giải Thoát, là phân nửa giải thoát, chẳng viên mãn. Tại sao? Pháp thân, 

Bát Nhã chẳng chứng được, trong Tam Đức Bí Tạng chỉ chứng được phân nửa 

Giải Thoát, họ xả thân và thọ thân cũng tương đối tự tại. Do đó có thể biết trong 

toàn bộ giáo học Phật pháp, mấu chốt ở tại Giác Ngộ, sau khi giác ngộ thì chúng 

ta sẽ được tự tại, sẽ có thể tùy ý hóa thân, chẳng chỉ là chuyển thân nữ thành 

thân nam mà thôi. Ý nghĩa của việc dùng Hoa để cúng dường đem lại cho chúng 

ta khải thị lớn như vậy. 

Sự tiêu biểu pháp của Hương là tín tâm, Hương tiêu biểu cho Tín Hương, 

đối với lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát tuyệt đối chẳng có nghi hoặc, sanh khởi 

lòng tinh thanh tịnh, kiên định. Hương cũng tiêu biểu Giới, Định, trong bài 

Hương Tán chúng ta thường xướng ‘Giới Định Chân Hương’.  Hương cũng tiêu 

biểu ‘Ngũ Phần Pháp Thân Hương’, biết được sự tiêu biểu của Hương thì chúng 

ta mới đạt được lợi ích chân thật, không thể không biết việc này. Cúng dường 

‘Ẩm thực, y phục’ tiêu biểu cho lòng cung kính của mình; chúng ta cần ăn 

uống, chúng ta dùng đồ ăn thức uống cúng dường Phật, Bồ Tát, thật ra Phật, Bồ 

Tát chẳng cần. Chúng ta cần y phục, chúng ta dùng y phục cúng dường Phật, Bồ 

Tát. Dùng y phục cúng dường Phật, Bồ Tát trong chùa cũng có, chúng ta thấy 

có một số chùa, tượng Phật, Bồ Tát có người cúng dường y giống như cái áo 

khoác, đắp trên thân tượng, đó là cúng dường y. Cúng dường những cúng cụ 

này đều y cứ theo kinh điển, cúng dường đồ ăn thức uống rất bình thường, cúng 

trước [tượng] Phật, đây là ẩm thực cúng dường. 

‘Gấm lụa, tràng phan’ là những đồ trang sức, tức là dùng những vật bằng 

tơ lụa để cúng dường Phật, Bồ Tát, làm trang nghiêm đạo tràng, ngày nay chúng 

ta gọi là treo đèn kết tụ. Quốc khánh Tân Gia Ba sắp đến, mỗi đường phố đều có 

treo đèn, là ý nghĩa như vậy. Tràng phan là cúng cụ thường thấy nhất. Trong 

chú giải trang ba mươi lăm, hàng thứ năm, chư vị coi từ đó, đây là pháp sư 

Thanh Liên cho chúng ta tham khảo. Phàm cách chế tạo phan, tạo phan cùng 

nghĩa với tạo tràng, nói phan bao gồm tràng luôn3. ‘[Trên tràng và phan] không 

 
3 Tràng (dhvaja) dịch âm là Đà Phược Nhạ, hoặc Thoát Xà, đôi khi còn được gọi là Kế Đô 

(ketu), dịch nghĩa là bảo tràng, thiên tràng hay pháp tràng, còn Phan có tên tiếng Phạn là 

patākā. Cả hai đều là những loại cờ hiệu, nhằm mục đích trang nghiêm đạo tràng nhà Phật. 

Tràng có hình tròn như cái ống, còn phan thì dài và hẹp, thường có hình chữ nhật, chung 

quanh có viền tua, hay có đuôi dài. Tràng và phan thường được thêu thùa công phu, có màu 

sắc rực rỡ, nhưng không ngoài năm sắc chính tượng trưng cho Ngũ Bộ Phật (xanh dương, 

trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây).  Theo Đại Nhật Kinh Sớ, tác dụng tràng và phan giống như 

quân kỳ, nhằm biểu thị sự trang nghiêm chiến thắng dũng mãnh của Phật pháp, đức Phật 

dùng trí huệ làm tràng để hướng dẫn chúng sanh chiến thắng hết thảy ma quân phiền não 

đánh thắng hết thảy. Do vậy, tràng có ý nghĩa đánh dẹp, chiến thắng, nên tràng thường được 

dùng để trang nghiêm nhằm biểu thị ý tán dương Phật, Bồ Tát. Ngoài ra còn một loại tràng 

nữa là hình trụ tròn hoặc lục lăng, bát giác, chung quanh khắc kinh chú, thường gọi là kinh 

tràng. 
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nên để (tức thêu hay vẽ) hình hay danh hiệu của Phật, Bồ Tát.. v..v.. vì phan là 

vật để cúng, [tức là] để cúng cho đối tượng được cúng (tức Phật hay Bồ Tát). 

[Đã là vật cúng cho Phật, Bồ Tát] sao lại còn dùng hình hay danh hiệu [của 

Phật, Bồ Tát] để cúng’. Hy vọng chúng ta ghi nhớ điểm này, hiện nay nhiều 

người không biết, cúng phan, trên phan lại ghi danh hiệu của Phật, Bồ Tát, làm 

sao lại dùng Phật, Bồ Tát đi cúng dường Phật, Bồ Tát. Chúng ta cúng A Di Đà 

Phật, trên phan lại ghi câu ‘Nam mô A Di Đà Phật’, dùng A Di Đà Phật đi cúng 

dường A Di Đà Phật, quý vị nghĩ xem có đúng như pháp hay không? Lời ghi 

trong Khoa Chú rất đúng. Trên tràng phan lại còn có gì nữa? Dùng tượng Phật, 

trên ấy thêu tượng Phật rồi đem cúng dường Phật, Bồ Tát, hoàn toàn sai lầm, 

đây là việc rất nhiều người chẳng để ý. Ngày nay Phật pháp suy thoái, tuy Phật 

giáo dường như rất hưng vượng, chúng sanh vẫn tạo những nghiệp này, vẫn 

chịu những khổ báo này, chúng ta cúng dường như vậy là sai rồi. Có khi còn 

phạm sai lầm lớn hơn nữa, chúng ta thấy có pháp sư, đại pháp sư đắp tổ y màu 

đỏ, trên tổ y lại thêu tượng Phật, như vậy là không được. Hết thảy chư Phật đều 

biến thành y phục của bạn rồi. Đã mắc lỗi ở trên tràng phan rồi, còn lấy hình 

tượng Phật, Bồ Tát để trên [quần áo] nữa, như vậy là không được. 

Nói trở lại, ngày nay chúng ta in danh hiệu của Phật, Bồ Tát trên quần áo 

được không? Được. Tại sao lại được? Đây là chúng ta vì muốn độ hóa chúng 

sanh, hy vọng hết thảy chúng sanh một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn trở thành 

hạt giống đạo, dụng ý của chúng ta ở chỗ này. Giả sử bạn thêu hình tượng của 

Phật, Bồ Tát trên y phục, mặc ra đường để độ chúng sanh, tốt lắm!  Như vậy thì 

được. Vấn đề là coi bạn dụng tâm gì? Tâm của bạn là thiện, là thuần, thì có vô 

lượng công đức. Nếu tâm bạn chẳng phải để đem lại lợi ích cho chúng sanh, 

chẳng phải để tuyên truyền Phật pháp, vậy thì bạn đã tạo nghiệp. Nhưng tràng 

phan được dùng trong đạo tràng, trong đạo tràng có cúng dường tượng Phật, 

[thêu tượng Phật trên tràng phan] thì không được. Nếu tràng phan được treo trên 

cột cờ thì được! Tại sao? Để cho đại chúng nhìn thấy, rất nhiều người chẳng tin 

Phật, để họ nhìn thấy danh hiệu của Phật trên tràng phan, hoặc là ghi tên của 

kinh điển, đều tốt cả.  Đây là gì? Mục đích của chúng ta chẳng ngoài việc làm 

cho chúng sanh có dịp tiếp xúc đến Tam Bảo, đều cốt ý làm như vậy, do đó 

quan hệ của sự dụng tâm rất lớn. Hiện nay chúng ta thấy quan tòa phán xử, 

trước hết phải hỏi động cơ (sự thúc đẩy) của bạn là gì. Nếu động cơ là thiện 

lành thì việc làm sai trái cũng có thể tha thứ, nếu động cơ là chẳng thiện thì làm 

việc tốt lành cũng có tội, do đó tầm quan trọng của động cơ rất lớn. Ở đây nói 

‘tận tâm’, tận tâm tức là nói động cơ. Lúc trước một số lão hòa thượng kể 

chuyện cho chúng tôi nghe, có lẽ những chuyện này đều là sự thật. Nói có một 

người xuất gia thấy có một tượng Phật cúng ở bên đường, lúc đó nắng rất gắt, 

ông ấy nhìn thấy rất bức rức, [tượng] Phật ở đó phơi nắng chẳng có gì che, tự 

mình ông cũng chẳng có cách gì, không có gì cả. Ông nghĩ trên chân còn một 

đôi giầy bện bằng cỏ, nghĩ vậy bèn đem đôi giầy đó cúng Phật, để đôi giầy cỏ ở 

trên đảnh đầu Phật để cho tượng Phật khỏi bị phơi nắng, còn mình đi chân 

không; đó là tâm tốt, ông ấy sẽ được quả báo thiện.  Sau khi ông đi khỏi chẳng 

lâu lại có một người xuất gia đi ngang chỗ đó, nhìn thấy trên đầu Phật có một 

chiếc giầy bện bằng cỏ, [tự hỏi] ai mà tạo ra tội nghiệp như vậy? Mau mau lấy 
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chiếc giầy xuống, chùi đảnh đầu tượng Phật sạch sẽ, cả hai người đều có tâm 

tốt, cả hai đều có tâm cung kính, đều được phước báo, tại sao? Động cơ đều rất 

tốt. Do đó chúng ta phải hiểu rõ, làm việc thiện là một tâm thiện, một niệm chân 

thành, việc làm của cả hai người kể trên đều chẳng có lỗi, phải hiểu ý tứ này. 

Tràng phan trong chánh điện ở chùa tốt nhất là đừng có hình tượng Phật, 

Bồ Tát, chẳng ghi danh hiệu Phật. Dùng cái gì tốt nhất? Hiện nay chúng ta dùng 

câu ‘Học vi nhân sư, hành vi thế phạm’, dùng câu này ghi trên phan để cúng 

dường, tốt lắm! Hiện nay những gì chúng ta tu học, thật sự là tông chỉ, phương 

hướng, mục tiêu của chúng ta, ghi [hai mươi chữ] ‘Chân Thành, Thanh Tịnh, 

Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi; Nhìn Thấu, Buông Xuống, Tự Tại, Tùy Duyên, 

Niệm Phật’ trên tràng phan rất tốt!  Chúng ta dùng tràng phan như vậy cúng 

Phật. Trong Phật pháp gọi đó là ‘pháp cúng dường’, điều thứ nhất trong pháp 

cúng dường là ‘y giáo tu hành cúng dường’. Trong vật cúng dường này của 

chúng ta, từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta y theo lời dạy tu hành cúng 

dường, như vậy là đúng, đáng được chúng ta đề xướng. Nhưng hiện nay phần 

đông đều dùng danh hiệu Phật, Bồ Tát, ai nghĩ ra đạo lý này? Đây là đặc biệt 

nêu ra, hy vọng mọi người chú ý đến vấn đề này. 

Tiền tài, vật báu, đây là xả tài, xả tài là gì? Xả tham, tiêu biểu cho ‘Xả 

tham cúng dường’, vì phần đông người ta rất coi trọng tiền tài, báu vật.  Phần 

sau cùng của chú giải ghi ‘Có thể xả mạng tài, tâm chẳng tiếc nuối, bên trong 

dập tắt xan tham, được phước vô lượng’. Những lời này, tứ chúng đồng tu 

chúng ta thấy trong kinh điển rất nhiều, cũng nghe đến rất nhiều, nhưng chẳng 

ai tin tưởng. Tại sao không tin? Chẳng thấy qua, chẳng có chứng cớ. Cho nên 

tuy đọc kinh, nghe kinh hiểu được việc này, tự mình cũng tu phước, khi buông 

xả tiền tài đều xả một chút, tôi có một vạn đồng thì xả một đồng là được rồi, 

làm việc tốt, cho nên phước báo người ấy có hạn, người ấy chẳng thể xả hoàn 

toàn. Trong thế gian này người giàu buông xả chẳng bằng người nghèo, người 

nghèo có thì cũng bao nhiêu đó, không có thì cũng bao nhiêu đó, ngày tháng 

cực khổ từ sáng đến tối cũng ráng chịu đựng, vượt qua nên họ dám buông xả, xả 

một phần lớn tiền tài của họ. 

Trong kinh điển đức Phật có kể câu chuyện người ăn xin, người ở ngoài 

đường ăn xin, người ta cho ông ta một xu. [Có một vị] La Hán, Bích Chi Phật 

nhìn thấy: ‘Ông không có phước! Chịu quả báo bần cùng, nhiều đời quá khứ 

chẳng tu phước [nên Ngài giúp] ông trồng phước’. Làm sao trồng phước? Xin 

tiền ông ăn xin: ‘Người ta cho ông đồng xu đó, ông lấy ra cúng dường tôi, thì 

ông sẽ được phước’. Người ăn xin nghe xong thì sao?  Ông nghĩ: ‘[Mình] khổ 

quá [rồi, bây giờ có dịp] cúng dường A La Hán, cúng dường Bích Chi Phật 

phước báo rất lớn’ nên ông bèn lấy đồng xu ấy ra cúng dường A La Hán, Bích 

Chi Phật. Một đồng xu là toàn thể gia tài của ông, ông chỉ có bấy nhiêu thôi, 

đem ra cúng hết. Ông được quả báo chẳng thể nghĩ bàn, mấy mươi kiếp đều 

chẳng chịu khổ báo nghèo hèn. Bố thí nói ở đây là tận tâm bố thí, tận lực bố thí, 

phước báo đó rốt ráo viên mãn. Những chuyện đức Phật độ các người nghèo 

hèn, hạ tiện, ăn xin rất nhiều.  Những người này chẳng bao lâu sau khi mạng 

chung đều sanh lên trời, người thế gian chúng ta chẳng thấy họ sanh lên trời, 
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chẳng thấy họ hưởng phước trên trời. Sau khi bố thí chẳng lâu thì họ chết đi, 

người thế gian nhìn thấy là hiện tượng như vậy, cho nên chẳng thể khởi lên lòng 

tin. Chúng ta tuy chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta hiểu rõ đạo lý này, khẳng 

định sinh mạng nhất định chẳng phải chỉ có đời này mà thôi, chúng ta có đời 

quá khứ, còn có đời tương lai. Thật sự tin có đời sau, bạn có thể tin được những 

Lý Sự nói trong kinh, [đích thật] có đời sau. Đời này khổ một chút không sao 

cả, đây là vì đời quá khứ chẳng có tu nhân thiện nên đời này phải tu cho đàng 

hoàng, đời sau mới có quả báo thù thắng, quả báo của sự tận tâm bố thí chẳng 

thể nghĩ bàn! 

Chúng ta cúng dường một vị Phật, một vị Bồ Tát, khó lắm! Tìm chẳng ra, 

chỉ có thể cúng dường hình tượng Phật, Bồ Tát. Nếu thế gian có Phật thật, Bồ 

Tát thật, cúng dường các Ngài sẽ có phước lớn. Phật thật, Bồ Tát thật ở đâu? 

Người tu hành chân chánh. Nhưng vấn đề lại khởi lên, người chân tu đời sống 

sinh hoạt đều vô cùng thanh bần khổ cực, bạn cúng dường họ, họ chẳng tiếp 

nhận, họ chẳng muốn. Do đó có thể biết ruộng phước rất khó kiếm; bạn muốn 

trồng phước, ruộng phước ở đâu? Đích thật tương đối chẳng dễ. Phước điền 

chân chánh là đạo tràng tu hành chân chánh, chúng ta đến đạo tràng này để 

trồng phước điền. Đạo tràng này thiếu cái gì, chúng ta cúng dường cái đó. Thí 

dụ người trụ ở đó quá đông, cần mở rộng thiết bị thì chúng ta cúng dường cho 

họ. Bạn ở đó hết lòng quan sát, cúng dường nhiều nhưng họ tu hành chẳng thoái 

chuyển một chút nào, đó mới là phước điền chân chánh. Sự cúng dường này 

[mới được] phước vô lượng vô biên, cúng dường một ngày được phước báo 

chẳng thể nghĩ bàn, huống chi là [cúng dường] hằng ngày chẳng suy thoái, 

phước báo đó bao lớn! Ngày nay đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Tân Gia Ba là một đạo 

tràng do cư sĩ xây dựng, những cư sĩ này thông Tông thông Giáo, hộ trì chánh 

pháp. Không những hộ trì, chủ trì chánh pháp, xây dựng Niệm Phật Đường, 

cung ứng cho đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới đến đó tinh tấn niệm Phật, 

mỗi ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn. Người chân chánh niệm Phật phát 

tâm đến đó niệm Phật một ngày một đêm, đều là thiện nhân cho bạn tương lai 

thành Phật, là điều kiện quan trọng cho bạn tương lai thành Phật. Bạn có thể 

phát tâm mỗi ngày ở nơi đó niệm Phật, công đức ấy rất to lớn! Do đó đạo tràng 

này chẳng phải là một đạo tràng thông thường, mọi người đến đó là để làm 

Phật. Cúng dường đạo tràng này thì phước đức ấy trừ đức Phật ra chẳng ai có 

thể nói hết, đây là công đức chân thật. Chúng ta đều phải hiểu Lý Sự này, phải 

thấu hiểu triệt để, hy vọng những quốc gia, địa phương khác cũng có thể xây 

dựng đạo tràng giống như vậy. Xây dựng đạo tràng như vậy nhất định sẽ được 

chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần thủ hộ, hộ trì, công đức lợi ích hiện tiền 

đã chẳng thể nghĩ bàn, người cúng dường được phước báo to lớn, người tu hành 

được đại thiện lợi. Thế nên cúng dường phải đúng như pháp, bố thí cúng dường 

đều phải đúng như pháp. 

Đoạn phía dưới là nói về quả báo, chuyển quả báo (thay đổi quả báo). 

Quả chuyển báo ở đây chúng ta có thể coi đó như là có cầu ắt ứng, nghiệp báo 

không phải là không thể chuyển biến. Trong chú giải hai câu phía trước vô cùng 

quan trọng! ‘Sự chuyển báo khó, duy tại tinh thành’, tám chữ này rất quan 
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trọng! Nếu bạn thật sự làm được đến mức ‘tinh thành’, chuyển báo sẽ chẳng 

khó. Cô này, ‘người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, trải qua 

trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống chi là thọ 

lại nữ thân’, thế giới chẳng có người nữ, trong chú giải còn nói: ‘Tức là chỉ Tây 

Phương Cực Lạc’, Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có người nữ, sanh đến 

Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân tướng hoàn toàn giống như A Di Đà Phật. 

Cho nên hiện nay chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, chúng ta thờ ba tượng 

A Di Đà Phật, ở chính giữa là A Di Đà Phật, còn một bên là Quán Thế Âm Bồ 

Tát, một bên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tại sao lại giống nhau? [Người ở] Tây 

Phương thế giới đích thật đều giống nhau, cách cúng của đạo tràng chúng ta 

hoàn toàn phù hợp với cách nói trong kinh, giống hoàn toàn. Chúng ta vãng 

sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân tướng giống y hệt như A Di Đà 

Phật, ‘thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp’, không phải chỉ là ba 

mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp mà thôi. Hết thảy tượng thờ trong Niệm Phật 

Đường chúng ta đều giống nhau, đó là gì? Liên Trì hải hội. Những tượng đó chỉ 

có một vị là A Di Đà Phật, ngoài ra đều là tượng của mọi người chúng ta, tượng 

của mọi người đều giống như A Di Đà Phật, làm cho chúng ta ở trong Niệm 

Phật Đường có cảm xúc sâu đậm này. Đây tức là chuyển thân nghiệp báo của 

chính mình thành thân tướng thù thắng nhất của Như Lai. Xem tiếp kinh văn: 

  

Trừ phi từ nguyện lực cố yếu thọ nữ thân độ thoát chúng sanh. 

除非慈願力故要受女身度脫眾生。 

Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh. 

Đây là nói chịu dùng nữ thân để độ thoát chúng sanh thì cũng có thể tùy ý 

mãn nguyện. Trong chú giải có ghi ‘Ma Gia phu nhân’ mẹ của đức Phật Thích 

Ca cũng là chư Phật tái lai, chẳng phải người thường. Nên dùng thân nữ để độ 

thì Ngài hiện thân người nữ. Nguyện của Ngài chẳng giống với kẻ khác, nguyện 

của Ma Gia phu nhân là ‘vĩnh viễn làm mẹ của ngàn vị Phật’, Ngài phát nguyện 

này, phát nguyện làm mẹ của Phật. Phía sau chú rất hay: ‘Đó là pháp môn 

Thuận Ái độ chúng sanh’, tình ái của chúng sanh rất sâu, thuận theo tình ái của 

bạn để độ bạn. Đây là ‘Nhiếp đồng sự’ trong Tứ Nhiếp Pháp, Phật và Pháp 

Thân Đại Sĩ có khả năng này, thật sự làm được hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ 

công đức. Phía dưới lại nêu một thí dụ, trong kinh Hoa Nghiêm, Bà Tu Mật Đa 

Nữ 4, trong Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi là Phạt Tô Mật Đa Nữ, đây là vì dịch âm 

chẳng giống nhau. Bà Tu Mật Đa thị hiện thân phận gì? Ngài thị hiện thân phận 

ngày nay xã hội chúng ta gọi là kỹ nữ, quảng độ chúng sanh, phàm những kẻ 

tiếp xúc với Ngài đều được Ngài độ thoát. Thế nên bạn nói có pháp nào chẳng 

phải là Phật pháp? Có thân phận nào chẳng phải là Bồ Tát? Bồ Tát trong ngành 

nghề nào cũng có hóa thân, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có Bồ Tát, 

Phật ở trong ấy, phàm phu như chúng ta chẳng nhận ra. 

 
4 Vasumitra 
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 Sau cùng Ngài kết luận ‘lại dùng Từ Ái Tam Muội’, lúc hiện tướng, tác 

dụng là từ ái. Trong tâm thanh tịnh vô nhiễm, giống như Tông Môn có nói: 

Trăm hoa dẫu có xuyên qua, Lá kia một chiếc chẳng hề vướng thân5. Tâm địa 

của Ngài thanh tịnh, bình đẳng, giác, bên ngoài thị hiện từ ái, đây gọi là Từ Ái 

Tam Muội, Ngài dùng nguyện lực này thị hiện nữ thân. Phía sau nói: ‘Trước 

dùng Dục lôi kéo, sau dẫn vào trí Phật’6, trong ấy có tham ái hay không? 

Không có. Ngài độ những chúng sanh có tình chấp sâu nặng này, giúp họ thành 

Phật, lìa khỏi tham, sân, si, giúp họ giác ngộ, Ngài có công phu định lực, có trí 

huệ, có phương tiện khéo léo. Nếu công phu định lực, trí huệ, phương tiện chưa 

đến mức độ ấy mà học theo họ, vậy thì thôi rồi, chắc chắn sẽ vào địa ngục, tức 

là công phu chưa đến thì nhất định không thể học theo. Thế nên Tứ Nhiếp Pháp 

của Bồ Tát, tôi thường khuyên các vị đồng tu, ba thứ đầu có thể học, còn điều 

thứ tư này thì phải coi khả năng của mình. Điều thứ tư là ‘đồng sự’, ba điều đầu 

là ‘bố thí, ái ngữ, lợi hành’ thì chẳng có vấn đề, sẽ chẳng gây ra tác dụng phụ gì 

hết. Điều sau cùng này nhất định phải coi trí huệ, công phu định lực của mình 

tới đâu mới được, không thể tùy tiện học theo. 

  

Thừa tư cúng dường Địa Tạng lực cố cập công đức lực, bách thiên 

vạn kiếp bất thọ nữ thân. 

承斯供養地藏力故及功德力。百千萬劫不受女身。 

Còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức, 

trong trăm ngàn vạn kiếp chẳng thọ thân nữ nữa. 

Trong việc cúng dường tuy là nói về Sự, nói Sự bạn nhất định phải hiểu 

Lý, nói Lý bạn nhất định phải hiểu Sự mới đạt được lợi ích chân thật, tuyệt đối 

chẳng thể lệch về một bên, nghiên về một bên là sai lầm, bạn sẽ hoàn toàn vặn 

cong ý tứ của Phật hết. Lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi giảng 

kinh, thầy thường nói, những kinh nói về Sự rất khó giảng, thí dụ như kinh nào? 

Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, đều nói về Sự, có thể giảng những Sự này đến 

mức làm cho người ta tin không? Thế nên giảng những kinh này rất khó, rất 

khó. Kinh nào dễ giảng? Kinh Kim Cang dễ giảng, giảng Lý giảng đến bạn gật 

đầu, bạn chẳng thể không tin. Kinh nói về Lý thì dễ giảng hơn, kinh Lăng 

Nghiêm dễ giảng, kinh nói về Sự thì khó giảng. Cho nên giảng về Sự nhất định 

phải giảng Lý cho thật thấu triệt, vậy thì nói Sự người ta mới có thể tin tưởng. 

Giảng kinh nói về Lý thì nhất định phải giảng Sự rõ ràng, thế thì Lý mới có thể 

thực hiện trên Sự, mới có thể được thọ dụng, nếu không thì sẽ biến thành nói 

 
5 ‘Bá hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân’. 
6 Kinh điển nhà Phật nói rõ nhân quả cúng dường Phật, Bồ Tát sẽ được những phước báo thù 

thắng, hoặc tụng chú, niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ được quả báo tốt đẹp trong hiện thời, cũng 

như trong phẩm 12 của kinh Địa Tạng có nói thờ tượng Địa Tạng sẽ được 23 điều lợi như đất 

cát tốt mầu, những chuyện bất như ý chẳng lọt vào tai v.v.. Đấy là dùng những quả báo, ích 

lợi trước mắt để khơi gợi lòng ham muốn cầu lợi của chúng sanh, nhằm hướng dẫn họ tu 

hành thiện nghiệp, qua quá trình tu tập thiện nghiệp, Bồ Tát sẽ dùng phương tiện khéo léo 

dẫn dắt họ thâm nhập trí huệ của Phật. 
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viễn vông, tuy nói Lý rất hay nhưng trên Sự chẳng làm nổi. Cúng dường Địa 

Tạng nhất định phải hiểu lý luận của sự cúng dường, pháp tu cúng dường chân 

chánh, từ trong Sự mà hiển Lý, chúng ta biết sự tướng đều dùng để tiêu biểu 

pháp. Nếu hoàn toàn hiểu rõ Lý, Sự trong ấy, đến lúc nào cúng dường cái gì? 

Phía trước nói ‘tận tâm cúng dường’. Tận tâm đến mức độ nào? Thân tâm đều 

cúng dường hết, công đức ấy đương nhiên sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Cả thân tâm 

đều cúng dường hết, lời này là như thế nào? Tức là như Phật trong kinh thường 

nói ‘thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói’. Thân thể này của chúng ta, đời này kiếp 

này dùng để biểu diễn cho xã hội đại chúng coi. Làm cho xã hội đại chúng nhìn 

thấy rồi giác ngộ, vậy thì không phải bạn đã dùng toàn thân cúng dường hay 

sao? Trong đời sống từng ly từng tí đều làm tấm gương tốt cho hết thảy chúng 

sanh, viên mãn rốt ráo hiển thị chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi giáo hóa 

chúng sanh. Trên Sự thì  dạy  người nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, 

đây tức là cúng dường. 

Địa Tạng tiêu biểu cho cái gì? Địa Tạng tiêu biểu hiếu dưỡng cha mẹ, tôn 

kính sư trưởng, thực hiện trên cơ sở của hiếu đạo, thực hiện trên sư đạo, thì bạn 

thật sự tận tâm cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên chư vị phải biết nếu chỉ 

có những hình thức cúng dường hương, hoa, đồ ăn thức uống, y phục mà chẳng 

hiểu ý tứ, trong tâm chính mình vẫn còn tham, sân, si, mạn, vẫn còn thị phi, 

nhân ngã, thì sự cúng dường này là mê tín, làm gì có công đức mà nói? Cho nên 

từ cúng dường trên Sự đạt đến tận tâm cúng dường, thì Sự ấy là tiêu biểu cho 

tâm, đó mới là cúng dường chân thật. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói đến 

Pháp Cúng Dường, Pháp Cúng Dường nói đến bảy câu 7, quan trọng nhất là Y 

Giáo Tu Hành Cúng Dường, nói cách khác những gì trong kinh Phật dạy chúng 

ta làm, chúng ta đều làm được hết.  Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm, Phật 

dạy chúng ta không thể làm thì chúng ta nhất định không làm. Kinh điển ví như 

kịch bản, tứ chúng đệ tử chúng ta ví như diễn viên, nhất định phải noi theo kịch 

bản này mà biểu diễn, làm cho chúng sanh mê hoặc trong lục đạo có thể giác 

ngộ. Mục đích chúng ta biểu diễn là giúp cho họ giác ngộ, cho nên phải diễn 

giống như thật, hoàn toàn biểu diễn y theo kịch bản. Nói cách khác hết thảy 

kinh điển tức là đời sống của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tức là kiến giải, 

hành vi của chúng ta, đây tức là ‘tận tâm cúng dường’. Nếu bạn làm được thì 

nói thật ra bạn đã thành Phật rồi, bạn hoàn toàn làm được [như lời dạy trong] 

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh thì bạn chính là Địa Tạng Bồ Tát. Bạn hoàn 

toàn làm được [như lời dạy trong kinh] Vô Lượng Thọ thì bạn là Vô Lượng Thọ 

Phật. Nếu chưa làm được thì phải hết lòng nỗ lực mà làm, như vậy mới gọi là 

‘sức cúng dường Ngài Địa Tạng, cùng sức công đức’, sức công đức tức là thiện 

 
7 Bảy câu này là:  

Cúng dường bằng cách tu hành đúng theo lời dạy,  

Cúng dường bằng cách làm lợi chúng sanh,  

Cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh,  

Cúng dường bằng cách chịu khổ thế cho chúng sanh,  

Cúng dường bằng cách siêng tu thiện căn,  

Cúng dường bằng cách chẳng xả nghiệp Bồ Tát,  

Cúng dường bằng cách chẳng lìa Bồ Đề tâm. 
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tâm, nguyện tâm vĩnh viễn chẳng đoạn dứt, như vậy mới có thể thành tựu quả 

đức viên mãn thù thắng. Xin xem đoạn kế tiếp: Đây là đoạn thứ nhì ‘Chán xấu 

bịnh, lễ tượng được phước’, đây cũng là lẽ thường tình của con người. 

 

Phục thứ Phổ Quảng, nhược hữu nữ nhân yếm thị xú lậu đa tật bịnh 

giả. 

復次普廣。若有女人厭是醜陋多疾病者。 

Lại nữa này Phổ Quảng, nếu có người nữ chán thân xấu xí và nhiều 

bịnh tật. 

Đây là nói thân tướng của mình chẳng tốt, nhiều bịnh tật. 

  

Đản ư Địa Tạng tượng tiền chí tâm chiêm lễ, thực khoảnh chi gian, 

thị nhân thiên vạn kiếp trung sở thọ sanh thân tướng mạo viên mãn. 

但於地藏像前志心瞻禮。食頃之間。是人千萬劫中所受生

身相貌圓滿。 

Đến trước tượng của Ngài Địa Tạng chí tâm chiêm lễ, trong chừng một 

bữa ăn, người đó trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình, tướng mạo 

viên mãn. 

Chúng ta coi trước đoạn này. Dung mạo là do nghiệp lực biến hiện thành, 

nghiệp lực tức là tâm, người thế gian coi tướng, đoán mạng đều nói tướng tùy 

tâm chuyển, chúng tôi cũng thường nhắc nhở đồng tu, tướng tùy tâm chuyển, 

thể chất thân thể cũng tùy tâm chuyển. Không những thân tướng tùy tâm 

chuyển, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng tùy tâm chuyển. Đức Phật trong 

các kinh luận giáo huấn chúng sanh, đây là một khóa trình quan trọng, và cũng 

thiết yếu phi thường. Có ai không muốn lìa khổ được vui? Ai không muốn đời 

sống của mình hạnh phúc mỹ mãn? Cổ kim trung ngoại hết thảy chúng sanh đều 

ở chỗ này mong cầu, đều có nguyện vọng này, tại sao sự việc [xảy ra thường] 

trái nghịch với nguyện vọng? Sự thật cứ trái nghịch với nguyện vọng của mình. 

Vì hết thảy chúng sanh không biết sự thật này hình thành như thế nào, làm sao 

mà có. Đây là nói đến thiện và ác, căn nguyên của quả báo. Những gì chúng ta 

ngày nay cảm nhận từ trên sự tướng mà nói là quả báo, có quả thì nhất định phải 

có nhân, nhân thiện thì quả sẽ thiện, nhân chẳng thiện thì quả chẳng thiện, thế 

nên trồng thiện nhân sẽ được thiện quả, tạo ác nhân nhất định bị ác báo.  Đức 

Phật trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rõ mười thứ nghiệp chẳng thiện sẽ có 

quả báo xấu xí, nếu ngày nay chúng ta có quả báo này, hãy nghĩ coi mình còn 

tập khí này không? Vì đời quá khứ tạo những ác nghiệp ấy mới có quả báo hiện 

nay, vẫn còn tập khí sót lại, nếu tập khí còn dư này vẫn còn, không sửa đổi thì 

chuyển nghiệp sẽ khó khăn. Mười nghiệp chẳng thiện, pháp sư Thanh Liên trích 

ra và ghi trong chú giải ở trang ba mươi bảy, hàng thứ nhì:    
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Thứ nhất là hay tức giận. Hay tức giận nhất định chẳng phải là chuyện 

tốt, không những lúc bạn tức giận tướng mạo chẳng đẹp, tức giận còn làm tổn 

hại thân thể và đem đến bịnh tật, thân thể bạn nhiều bịnh, bạn nghĩ xem tướng 

mạo lúc tức giận đẹp hay không? Thế mới biết nguyên do của xấu xí, bịnh tật. 

Thứ nhì là hiềm hận (hiềm nghi và ghét hận). Trong tâm thường hiềm 

ghét người khác, oán hận, oán trời trách người, tâm tình như vậy cũng tổn 

thương thân thể. Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, mười thứ này 

dùng cách nói hiện nay tức là bịnh độc, bịnh độc trong tâm lý. Tại sao có người 

tướng mạo đẹp đẽ? Vì thường sanh tâm hoan hỷ, lúc hoan hỷ thì tướng mạo 

đẹp, dễ coi, tức giận thì tướng mạo xấu xí. Chuyển nghiệp là chuyển từ chỗ này, 

lời Phật nói thật là hợp tình hợp lý. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, đức 

Phật nói rất có đạo lý. 

Thứ ba là lừa gạt người khác, mê hoặc kẻ khác. Đây là nghiệp chẳng 

thiện. 

Thứ tư là thích làm cho chúng sanh khởi phiền não. Nhiễu loạn kẻ khác, 

làm cho người ta thân tâm chẳng yên. 

Thứ năm là không hiếu thuận cha mẹ. 

Thứ sáu là chẳng tôn kính thánh hiền. Thánh hiền đối với xã hội có lợi 

ích to lớn; đạo đức, học vấn, hành trì của những người này trong xã hội đều là 

gương tốt cho đại chúng ở địa phương đó, đích thật họ có thể giáo hóa cả vùng 

ấy, có tác dụng âm thầm thay đổi phong tục nhân tình của vùng đó. Thánh hiền 

tuyệt chẳng yêu cầu người khác tôn kính họ, không bao giờ.  Nếu có hy vọng kẻ 

khác tôn kính, cúng dường thì đó là tà đạo, tuyệt chẳng phải thánh hiền, đó là 

lừa gạt người ta. Tại sao chúng ta phải tôn kính họ?  Mục đích tôn kính họ là để 

khuyên xã hội đại chúng học theo họ, là ý nghĩa như vậy. Chúng ta học Phật tại 

sao phải tôn kính đức Phật? Phật tuyệt chẳng có nói: “Quý vị nhất định phải tôn 

kính ta”, bạn tìm ở kinh nào thấy có cách nói như vậy chăng? Chúng ta kính đức 

Phật là giúp đỡ Phật hoằng pháp lợi sanh, giúp đức Phật tiếp dẫn đại chúng. Xã 

hội đại chúng chẳng biết ích lợi của [sự học] Phật, công đức của Phật, nhưng họ 

thấy chúng ta tôn kính Phật.  Trong xã hội bản thân chúng ta biểu hiện làm 

người thiện, tâm thiện; người thiện, tâm thiện tôn kính người nào thì người đó 

nhất định là người tốt; mọi người thích thân cận người tốt, học theo người tốt, 

mục đích chúng ta tôn kính là như vậy. Thế nên khi gặp tượng Phật chúng ta 

đảnh lễ, người chẳng biết Phật pháp nhất định sẽ hỏi tại sao bạn đối với tượng 

Phật cung kính như vậy? Tại sao phải lễ bái tượng Phật? Thì bạn đem những 

đạo lý này nói cho họ nghe, như vậy họ mới hiểu được. Do đó mới biết [làm 

vậy] là biểu diễn, biểu diễn cho những chúng sanh chưa giác ngộ này coi, làm 

cho họ giác ngộ. 

Phật pháp là sư đạo, sư đạo được xây dựng trên cơ sở của chữ ‘Kính’, cho 

nên Ấn Quang pháp sư dạy rất hay: “Một phần thành kính được một phần lợi 

ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Chúng ta học Phật đạt 

được lợi ích ít ỏi, nói thật ra chẳng ở tại bên ngoài, mà ở tại lòng thành kính của 

mình. Bạn có mấy phần thành kính thì sẽ được bấy nhiêu phần lợi ích; bạn 
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chẳng có tâm thành kính, mỗi ngày ở kế bên Phật cũng chẳng được lợi ích, đây 

là thật. Năm xưa lúc đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa thường ở bên Phật, Lục 

Quần Tỳ Kheo cũng thường ở bên Phật, tại sao chẳng được lợi ích? Vì chẳng có 

tâm tôn kính. Trong mắt họ thấy Phật cũng như người thường, chẳng khác gì 

mình cho lắm, nên ở bên mình Phật mà chẳng được lợi ích. Nếu có tâm chân 

thành, chẳng ở bên mình Phật cũng được lợi ích, tại sao? Y giáo phụng hành, 

những gì Phật dạy, họ đều làm được hết. Sự thì quá vụn vặt, quá phức tạp, [chỉ 

cần] nắm vững cương lãnh, Sự không trái nghịch cương lãnh thì nhập được 

cảnh giới Phật. Tổng cương lãnh tức là ‘Tâm Bồ Đề’, chư vị phải ghi nhớ Bồ 

Đề Tâm y theo cách nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là: ‘Chí Thành 

Tâm, Thâm Tâm, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm’. Trên sự tướng càng phiền, 

càng nhiều hơn nữa, chỉ cần tương ứng với tâm này, thì hết thảy sự tướng đều 

gọi là Bồ Tát Hạnh, đều quy nạp trong lục độ vạn hạnh. Cho nên kinh Hoa 

Nghiêm nói ‘Quên mất tâm Bồ Đề, hết thảy tạo tác đều là nghiệp ma’8. Ma 

nghiệp là gì? Hết thảy những nghiệp bạn đã tạo ra, thiện nghiệp thì sanh ba cõi 

thiện, ác nghiệp thì sanh ba đường ác, chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi thì gọi là 

ma nghiệp. Tương ứng với Bồ Đề Tâm thì những gì bạn tạo đều là Bồ Đề 

nghiệp, Bồ Đề nghiệp gọi là tịnh nghiệp, nhất định có thể liễu sanh tử, xuất tam 

giới, như vậy thì khác. Thế nên chúng ta phải thật sự hiểu rõ cả đời này trên thế 

gian hoàn toàn là biểu diễn, được vậy thì bạn là đệ tử Phật. Phật biểu diễn, Bồ 

Tát biểu diễn, hết thảy chúng ta là đệ tử Phật đều tham gia gánh hát này, chúng 

ta đến biểu diễn. Biểu diễn cái gì? Chẳng có tự kỷ (chính mình), vô ngã, hoàn 

toàn vì người khác, hoàn toàn y theo kịch bản mà diễn kịch, như vậy thì người 

ấy làm sao không tự tại? Là tự tại tùy duyên. Ngày tháng như vậy sinh sống rất 

vui vẻ, rất hạnh phúc. Đừng cho là thật, vừa cho là thật thì là phàm phu, thì bạn 

sẽ rơi vào lục đạo, chỉ là biểu diễn mà thôi. Thế nên đối với thánh giáo phải 

sanh tâm cung kính. 

Thứ bảy là ‘Xâm đoạt hiền thánh tư sanh điền nghiệp’. Nói đơn giản là 

xâm phạm, cướp giựt đồ cần dùng cho đời sống của những người thánh, người 

hiền, tội nghiệp này rất nặng. Không những không cúng dường mà còn cướp 

giựt, còn chiếm đoạt, gây chướng ngại cho họ hoằng pháp lợi sanh. 

Thứ tám là ‘Dập tắt đèn đuốc trong tháp miếu Phật’. Ý này rất dài.  Trên 

Sự thì tháp miếu đều có thắp đèn, bạn tắt đèn này, đây là nói trên Sự.  Trên Lý 

thì tháp miếu là đạo tràng, đạo tràng này làm việc hoằng pháp lợi sanh, đó là 

phóng quang minh. Mỗi ngày giảng kinh, phóng quang minh; mỗi ngày niệm 

Phật, phóng quang minh; mỗi ngày tham thiền, phóng quang minh. Chỉ cần có 

người ở nơi đó chân chánh tu hành thì là phóng đại quang minh. Chúng ta nhất 

định phải ghi nhớ nếu có người thấy được thì người ấy được lợi ích, không có 

người nhìn thấy thì quỷ thần nhìn thấy. Thế nên nhà Nho nói ‘thận độc’ 9, tức là 

khi bạn có một mình cũng không được phóng dật, không thể nói không có 

người nhìn thấy thì có thể tùy tiện một chút, không thể được. Chẳng có người 

hữu hình nhìn thấy thì cũng có người vô hình nhìn thấy, [chúng sanh] vô hình 

 
8 Vong thất Bồ Đề tâm, nhất thiết tạo tác giai thị ma nghiệp. 
9 ‘thận độc’ nghĩa là: Phải răn cấm, cẩn thận lúc một mình. 
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còn nhiều hơn hữu hình chẳng biết là gấp bao nhiêu lần. Chúng ta độ người và 

cũng độ quỷ thần, chúng ta làm gương cho người, và cũng làm gương cho quỷ 

thần, làm sao có thể phóng dật được? Tu như vậy thì lòng thành kính của chúng 

ta mới khơi dậy nổi; lúc ở trước mặt người ta thì như vậy, khi người ta quay 

lưng thì làm cách khác, chẳng có thành kính. Đây là [nguyên nhân] rất nhiều 

đồng tu, tu hành chẳng có cảm ứng, tu hành chẳng đạt được quả đức thù thắng, 

mấu chốt là ở chỗ này, chẳng dùng tâm chân thành. Do đó có thể biết đạo phong 

(đường lối tu hành) và học phong (phong cách học tập) của đạo tràng vô cùng 

quan trọng, nếu chẳng có đạo phong, chẳng có học phong cũng giống như đèn 

nến trong chùa tháp bị thổi tắt, dập tắt. Cùng một đạo lý, nếu đạo tràng này đích 

thật có đạo phong, có học phong, trên sự tướng người đến đạo tràng này đốt đèn 

cũng nhiều, người thắp hương cũng nhiều, đây là nói người đến đó tu học nhiều. 

Nghiệp nhân chẳng thiện. 

Thứ chín là khinh thường những người bần cùng, hạ tiện. Đối với họ sanh 

khởi lòng ngạo mạn, còn hủy nhục thêm, đây là sai lầm quá đỗi.  Người học 

Phật chúng ta khi gặp những người nghèo hèn, hạ tiện này, trong tâm chúng ta 

cũng phải coi họ như Phật, Bồ Tát thị hiện, họ thị hiện cho chúng ta coi, nói nếu 

không tu phước huệ thì sẽ có quả báo như vậy, cũng là biểu diễn trên sân khấu. 

Thế nên đối với những người này chúng ta phải khởi tâm tôn kính, thương xót, 

tự mình phải biết tu học như vậy.  

Thứ mười là ‘làm các hạnh ác’. Phạm vi rất rộng, tạo ra các hành vi bất 

thiện. 

Đức Phật nói mười thứ nghiệp này sẽ bị quả báo xấu xí, đời trước làm 

những nghiệp bất thiện trên, đời này bị quả báo. Quả báo đời này có thể thay đổi 

hay không? Nói cho chư vị biết: Có thể thay đổi. Chỉ cần bạn thay đổi những 

tập khí, tật xấu này trở thành tốt thì tướng mạo dần dần sẽ thay đổi, [đó là vì] 

tướng tùy tâm chuyển. Chân chánh có quyết tâm, có nghị lực sửa sai đổi mới, 

nói thật ra ba tháng đến nửa năm thì sẽ có hiệu quả. Nếu ba tháng, nửa năm 

chưa gặp mặt thì khi bạn bè gặp mặt, sự thay đổi của bạn so với lúc trước sẽ rất 

rõ ràng. Mỗi ngày đều gặp gỡ thì sẽ chẳng nhận thấy, nếu không thường gặp 

mặt, vừa gặp mặt thì [sẽ thấy] tướng mạo thay đổi hẳn. Có thể làm trong ba năm 

thì sự thay đổi sẽ rất rõ ràng, gia đình thân quyến của bạn mỗi ngày đều ở chung 

cũng sẽ cảm thấy bạn thay đổi, bạn chẳng giống lúc trước. Tướng mạo thay đổi 

rồi thì thể chất đương nhiên cũng thay đổi. Trong kinh này đức Phật cũng nói 

mười thứ nghiệp sẽ bị quả báo nhiều bịnh, chúng ta phải ghi nhớ hai chục điều 

chép trong chú giải này, bạn có thể giúp đỡ rất nhiều người, thay đổi những tập 

quán xấu của họ, thay đổi quả báo ác này của họ. 

Thứ nhất là thích đánh đập chúng sanh ‘ưa thích đánh đập hết thảy chúng 

sanh’, đặc biệt là những động vật nhỏ, khi nhìn thấy cũng chẳng đến nỗi là thấy 

ghét, nhưng thích đập cho nó chết: Nhìn thấy muỗi mòng, kiến, ruồi thì liền 

đánh cho nó chết, phải biết tương lai sẽ bị quả báo nhiều bịnh.  Ấn Quang đại sư 

rất đáng cho chúng ta học hỏi, Ngài làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Trong 

Phật pháp khi gặp những con vật này thì không được đánh chúng nó chết, chỉ 

đuổi chúng đi. Nhưng Ấn Quang đại sư chẳng đuổi chúng đi, truyện ký của lão 
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pháp sư có chép khi thị giả của Ngài [nói] có người thấy trong phòng lão pháp 

sư có bọ chét, muỗi, có người giúp Ngài đuổi chúng đi, lão pháp sư chẳng cho 

phép, lão pháp sư nói đừng đuổi chúng đi. Người ta hỏi tại sao? Lão hòa thượng 

đáp: “Đức hạnh của tôi chẳng đủ, có chúng nó ở đây, tốt lắm! Thường thường 

cảnh tỉnh chính mình, đức hạnh của tôi còn chưa cảm hóa được chúng, chúng 

đang cảnh tỉnh tôi, cảnh sách tôi”. Lão pháp sư chẳng đuổi chúng đi. Nghe nói 

sau khi Ấn Quang đại sư bảy mươi tuổi, những con vật này chẳng còn [trong 

phòng Ngài] nữa. Lúc trước trong phòng có muỗi, bọ chét, ruồi, có những con 

vật này, [nhưng] khi lão pháp sư vào phòng đó ở, những con vật này đều dọn 

nhà đi khỏi hết. Từ đây có thể biết tu dưỡng đức hạnh của mình rất quan trọng, 

có chúng nó nhiễu loạn thì là đạo đức của mình chẳng đủ, chẳng có đạo đức thì 

chúng nó mới nhiễu loạn. Chân thật tu hành, dũng mãnh tinh tấn, đạo đức của 

bạn có thành tựu không? Hãy coi những con vật nhỏ này còn ở đó không? Nếu 

chẳng còn thì chứng minh bạn tu hành có công phu.  Nếu vẫn còn những con 

vật này ở đó nhiễu loạn thì công phu của bạn chưa đủ. Bạn xem người chân 

chánh tu hành chẳng trách móc ngoại cảnh, hết thảy đều quy về nội tâm, trở về 

chính mình. Mình bất thiện thì chúng nó dám khuấy nhiễu, xâm phạm là đúng 

rồi, chẳng đáng phiền trách. Cho nên đây là việc phải nên giới trừ. 

Ác nghiệp thứ hai ‘khuyên người khác đánh’, tự mình tuy không đánh 

đập nhưng xúi giục người khác đánh. 

Thứ ba ‘tán thán cách đánh’, khen ngợi cách đánh [những sinh vật] của 

kẻ khác, [thí dụ như nói] ‘Hay quá! Đánh hay quá’, nhìn người ta đánh mà vui. 

Trong mười điều này có bốn điều nói về việc đánh đập chúng sanh, chúng ta ai 

cũng có tập khí này.   

Thứ tư ‘thấy sự đánh đập mà vui mừng’. Nhìn thấy con nít đập ruồi, ‘Hay 

quá! Đập hay quá’, đều khen như vậy. Nào biết được làm vậy sẽ bị quả báo 

nhiều bịnh tật, tạo nghiệp nhân này phải bị quả báo này. 

Thứ năm ‘não loạn cha mẹ’, làm cho cha mẹ phiền não, làm cho cha mẹ 

thân tâm chẳng yên ổn. 

Thứ sáu ‘đối với thánh hiền, làm người hiền sanh khởi phiền não’ làm 

cho họ chẳng yên ổn. 

Thứ bảy ‘nhìn thấy kẻ oán bịnh khổ, tâm vui mừng’, nhìn thấy người có 

xích mích với mình, người  mình ghét bị bịnh bèn sanh tâm vui mừng. 

Thứ tám ‘thấy kẻ oán hết bịnh, sanh tâm chẳng vui’, kẻ thù, người mình 

ghét hết bịnh rồi, trong tâm mình lại không vui. Ở đây chú trọng kẻ oán thù, 

người mình ghét, mình không ưa thích. 

Thứ chín ‘đối với bịnh của kẻ thù, cho thuốc không đúng bịnh’, kẻ thù 

sanh bịnh, bạn đem thuốc cho họ uống, thuốc này không phải là để trị bịnh của 

người ấy, mà làm cho bịnh của họ nặng thêm. Nói cách khác, bạn hại người ấy, 

chẳng phải giúp họ [chữa lành bịnh, bạn] làm sự việc này. 

Thứ mười ‘vừa mới ăn xong chưa tiêu, liền ăn thêm nữa’, bạn ăn no lắm 

rồi, còn chưa tiêu hóa, nhìn thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn nữa, đây là bịnh từ 
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miệng vào. Trong mười điều, chín điều đầu là ác nghiệp của bạn tạo, điều chót 

này là chuyện ăn uống, chẳng hiểu ăn uống vệ sinh nên chiêu cảm quả báo bịnh 

tật. Mười điều gây ra quả báo xấu xí, mười điều gây ra quả báo nhiều bịnh, 

chúng ta nhất định phải biết. 

Phương pháp sám hối của Ngài: ‘đối trước tượng Ngài Địa Tạng, chí tâm 

chiêm lễ, trong chừng một bữa ăn’. ‘Trong chừng một bữa ăn’ là một thời gian 

ngắn, thời gian ngắn tạm, thì nghiệp báo này có thể chuyển trở lại.  ‘Chí tâm 

chiêm lễ’ là phương pháp tu học, mấu chốt quan trọng ở hai chữ ‘chí tâm’, chí 

tâm là chân tâm. Trong lúc chiêm lễ sửa sai đổi mới, tu học pháp môn Địa Tạng. 

Địa Tạng Bồ Tát trong hết thảy Bồ Tát từ bi cùng cực, tuyệt đối chẳng thua kém 

đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, phải biết điều này. Địa Tạng tiêu biểu cho từ 

bi căn bản, Quán Âm [tiêu biểu] từ bi phát triển rộng ra. Ở đây nói chí tâm 

chiêm lễ chẳng phải rất cung kính đến mức nào đó, mỗi ngày lễ bái nghiệp 

chướng bèn tiêu trừ. Lễ bái đương nhiên là sự tu học trên sự tướng, hình tượng. 

Quan trọng nhất là phải học theo Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện, học theo cái 

tâm của Địa Tạng Bồ Tát, học cách làm người của Địa Tạng Bồ Tát, học cách 

xử sự, đãi người, tiếp vật của Địa Tạng Bồ Tát, đó mới là chân chánh chí tâm 

chiêm lễ. Nếu bạn có thể phát tâm nguyện to lớn này, tâm nguyện này thanh 

tịnh, khẩn thiết, có quyết tâm, có nghị lực để làm, thì bạn sẽ chuyển nghiệp lực 

rất nhanh. 

‘Người đó trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo viên 

mãn’. Tuy chú giải chẳng nhiều, nhưng hai câu phía trước rất quan trọng ‘đó 

hiển lộ tạm thời’, tạm thời phát tâm ‘công đức của sự chiêm lễ chẳng thể nghĩ 

bàn’. Sau khi phát tâm tạm thời, có phải cái tâm ấy đã mất đi ? Ở đây có hai 

tầng ý nghĩa. Tạm thời phát tâm ‘trong ngàn muôn kiếp thọ sanh được thân 

hình, tướng mạo viên mãn’, chúng ta có thể tin tưởng, đích thật ‘trong khoảng 

chừng một bữa ăn’. Nhưng nghiệp báo hiện tiền chẳng thể thay đổi, quả báo của 

ác nghiệp hiện tại hết thì quả báo của sự ‘chí tâm chiêm lễ’ sẽ hiện ra, không 

biết là đời nào, kiếp nào nữa. Cũng như kinh Pháp Hoa nói: “Một lần xưng Nam 

Mô Phật thì đều đã thành Phật đạo”, tức là ý nghĩa này. Đây là [chuyện] lúc 

Phật còn tại thế thâu nhận một người xuất gia, những người xuất gia theo Phật 

đều có đại thiện căn, nếu chẳng có thiện căn làm sao xuất gia được? Phật thấy 

người này đến cầu xin xuất gia bèn để Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị A La 

Hán coi người này có thiện căn hay không? Những vị này đều có thần thông, 

thần thông của A La Hán có [thể thấy] năm trăm đời, thiên nhãn thông, túc 

mạng thông, những vị này thấy trong năm trăm đời trước người này chẳng có 

thiện căn, nên thưa với Phật rằng ông này không thể xuất gia, ông làm sao có 

thể xuất gia được?. 

Phật nhận cho ông ấy [xuất gia], và nói với các đệ tử rằng người này vô 

lượng kiếp về trước, đương nhiên A La Hán chẳng có khả năng này. Vô lượng 

kiếp trước ông là một tiều phu đốn củi, gặp một con cọp trên núi, cọp muốn ăn 

thịt ông, ông [sợ quá, leo] lên cây và kêu một câu ‘Nam Mô Phật’, nhờ thiện căn 

này, ngày nay đã chín muồi, nên đến đây được Phật cho ông cạo đầu xuất gia, ý 

nghĩa cũng giống như câu chuyện ở trên. Một câu xưng niệm ‘Nam Mô Phật’, 



 

17 

thời gian nói một tiếng Nam Mô Phật rất ngắn.  Khoảng chừng một bữa ăn, thời 

gian một bữa ăn, chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát đương nhiên có thể được 

quả báo này. Nếu ông ta có thể niệm niệm tương tục, lúc nảy nói noi theo hạnh 

nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, thì hiện tại đời này sẽ thay đổi, không cần đến đời 

sau, đời này liền chuyển, chuyển nhanh vô cùng. Sửa đổi hoàn toàn hai mươi ác 

hạnh nói trong kinh, thay đổi triệt để thì sẽ chuyển đổi rất nhanh. Xem tiếp đoạn 

kế: 

 

Thị xú lậu nữ nhân như bất yếm nữ thân, tức bách thiên vạn ức sanh 

trung, thường vi vương nữ. Nãi cập vương phi, tể phụ đại tánh, đại trưởng 

giả nữ, đoan chánh thọ sanh, chư tướng viên mãn. 

是醜陋女人如不厭女身。即百千萬億生中。常為王女。乃

及王妃。宰輔大姓。大長者女。端正受生。諸相圓滿。 

Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ thì trong trăm 

ngàn vạn ức đời thường là vương nữ, đến vương phi, con gái dòng dõi, tể 

phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh thọ sanh, các tướng viên mãn. 

Đây là nói nếu người ấy chẳng chán thân nữ, thân tướng của người ấy sẽ 

vô cùng viên mãn. Vả lại sanh vào nhà tôn quý, tức là như ngày nay chúng ta 

nói, sanh trong quý tộc, kỳ tộc, được phước báo nhân thiên, sau cùng kết luận: 

  

Do chí tâm cố chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hoạch phước như thị. 

由志心故瞻禮地藏菩薩獲福如是。 

Do chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như vậy. 

Trong chú giải của pháp sư Thanh Liên cũng đặc biệt nói với chúng ta 

‘Hai chữ chí tâm, nghĩa sâu ý nặng, thông suốt trước sau, chớ nên coi thường. 

Để chuyển được quả báo của con người, lòng thành chẳng phải là chuyện dễ 

[thực hiện được]’, chuyển nghiệp báo của mình chẳng phải việc dễ dàng. ‘Nay 

được phước ấy là do chí tâm, chí tâm là tâm [thành] đến mức cùng cực vậy’, 

những câu này vô cùng quan trọng. Lễ Phật cũng phải Lý Sự viên dung, thì 

chúng ta mới có thể đạt đến lợi ích chân thật. Mấu chốt quan trọng ở chỗ chí 

tâm, chí tâm là chân tâm, dùng tâm chân thành để học tập.  Do đó cái tâm này 

triệt tiền triệt hậu, tiền hậu chẳng phải nói đoạn này, cách nói sâu xa quán triệt 

toàn kinh. 

Ở phía trước chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát lúc còn tu nhân là vị đại 

trưởng giả, làm cô gái Bà La Môn, làm cô Quang Mục, nhiều đời nhiều kiếp 

chẳng buông bỏ bổn nguyện. Không những là không xả, thường phát lại cái 

nguyện ấy, phát nguyện thật sự. Chúng ta cũng đang học theo, đáng tiếc là 

không hết lòng, mỗi buổi tụng sáng tối hằng ngày đều phát nguyện.  Nguyện đã 

phát rồi, chỉ phát trong miệng, thật sự thì chẳng thực hiện, sau khi niệm xong 
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liền quên mất, nên nguyện ấy chẳng khởi tác dụng. Vì nguyên nhân gì? Chẳng 

phải chí tâm. Mấu chốt quan trọng ở tại chí tâm, chẳng phải chân tâm phát 

nguyện, giống như chúng ta lúc bình thường có miệng chẳng có tâm, như vậy 

không được. Tự mình chúng ta phải phản tỉnh, phải sửa đổi, giúp đỡ người khác 

giảng Lý Sự này rõ ràng, minh bạch, nhắc nhở họ. Họ có thể quay đầu thì họ 

được phước; họ chẳng quay đầu, trong A Lại Da thức cũng đã trồng thiện căn. 

Chúng ta tự mình phát nguyện ‘Tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi 

sanh’, đời này chúng ta chọn nghề nghiệp này, nhất định phải làm tròn bổn 

phận, công việc của mình, đó tức là niệm niệm chẳng xả chúng sanh, niệm niệm 

giúp đỡ hết thảy chúng sanh có được chánh tín, chánh giải, chánh hạnh, [được 

vậy khi] chúng ta chọn nghề này thì mới chẳng cô phụ [đức Phật]. Hạnh nghiệp 

này là sự nghiệp của Phật, gia nghiệp của Như Lai, chúng ta chọn ngành này, 

trong hết thảy thế gian và xuất thế gian, hạnh nghiệp này thù thắng vô cùng. 

Nếu chẳng dùng chí tâm thì làm sao có thể làm được? Chúng ta có thể tin tưởng 

quả đức nói trong kinh, tại sao? Nhân thù thắng, thì sẽ chẳng hoài nghi quả báo 

này. Đoạn thứ tư tiếp theo là ‘Kỹ nhạc tán cúng phước’, xin xem kinh văn: 

 

Phục thứ Phổ Quảng, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, năng 

đối Bồ Tát tượng tiền, tác chư kỹ nhạc, cập ca vịnh tán thán, hương hoa 

cúng dường, nãi chí khuyến ư nhất nhân, đa nhân. Như thị đẳng bối, hiện 

tại thế trung. Cập vị lai thế, thường đắc bách thiên quỷ thần nhật dạ vệ hộ, 

bất lịnh ác sự triếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. 

復次普廣。若有善男子善女人。能對菩薩像前。作諸伎樂

。及歌詠讚歎。香華供養。乃至勸於一人。多人。如是等輩。現

在世中。及未來世。常得百千鬼神日夜衛護。不令惡事輒聞其耳

。何況親受諸橫。 

Lại nữa này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân có thể đối 

trước tượng Bồ Tát mà trổi các thứ kỹ nhạc, cùng ca vịnh, tán thán, cúng 

dường hương hoa, cho đến khuyên được một người hay nhiều người. Những 

người đó trong đời hiện tại cùng vị lai thường được trăm ngàn quỷ thần ngày 

đêm hộ vệ, không để những việc ác đến tai, huống chi đích thân chịu các tai 

vạ bất ngờ. 

Đoạn này trong chú giải nói: ‘Văn chia thành hai tiết’, trước hết nói về 

người năng cúng, sau đó mới nói phước báo người ấy được. Cúng dường này là 

gì? Là kỹ nhạc, ca vũ. Trong Phật pháp chúng ta biết trong pháp Đại Thừa có, 

còn Tiểu Thừa thì không có. Phật nói pháp Đại Thừa, chư thiên cúng dường, 

thiên nữ rải hoa, thiên nhân ca vũ, âm nhạc cúng dường. Đặc biệt rõ ràng như 

trên những bích họa (tranh vẽ trên tường) tại động Đôn Hoàng hay động Vân 
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Cương 10, những biến tướng đồ 11 này, Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp có 

những thứ cúng dường như vậy. Trong dân gian diễn biến thành cái gì? Diễn 

biến thành ca kịch cúng dường Phật, Bồ Tát, ở trước chùa miếu Phật, Bồ Tát. 

Rất nhiều chùa trước đại điện cúng Phật, Bồ Tát có sân khấu, đó là chuyên để 

cho một số người phát tâm, làm các kỹ nhạc, ca vũ, tán thán cúng dường Phật, 

Bồ Tát, [hoặc là] diễn kịch, nói thật ra đây là hiểu sai ý tứ. Diễn kịch chẳng cần 

phải diễn cho Phật, Bồ Tát coi, diễn kịch là diễn cho đại chúng coi, chẳng cần 

phải diễn trước Phật, Bồ Tát. Nói thật ra trong đạo tràng có thể dùng phương 

pháp này để tiếp dẫn hết thảy chúng sanh. Nhưng hiện nay có những hý kịch, ca 

vũ không thể cúng dường Phật, Bồ Tát, cúng dường như vậy là có tội. Trong 

những vở kịch hồi xưa có một số có thể cúng dường Phật, Bồ Tát, tại sao? Ca 

kịch hồi xưa ở Trung Quốc đều là dạy người, nội dung là bốn chữ ‘trung, hiếu, 

tiết, nghĩa’, đều là khuyên chúng sanh. Thời cổ giáo dục chẳng phổ cập, dùng 

phương pháp gì để giáo hóa xã hội đại chúng? Dùng ca kịch. Thời trước là xã 

hội nông nghiệp, sau khi bận rộn công việc trồng trọt xong, thời gian rảnh rỗi 

rất nhiều, dùng những phương thức biểu diễn nghệ thuật này để khuyên người 

trung, hiếu, tiết, nghĩa, biểu diễn toàn là nhân duyên quả báo. Người thiện sau 

cùng được quả báo thiện, người ác nhất định bị ác báo, biểu diễn những thứ này. 

Cho nên quảng đại quần chúng chẳng từng đọc sách, chẳng được thọ nhận giáo 

dục tốt đẹp, nhưng họ hiểu được những nguyên lý, nguyên tắc làm người, làm 

việc. Họ học từ đâu? Hơn phân nửa là nghe người ta đọc sách, coi hát, học từ 

chỗ này. Do đó lúc trước, những trò giải trí (ca kịch) là giáo dục, chẳng đơn 

thuần chỉ là giải trí, trọng điểm ở tại giáo dục. 

Trong Phật pháp cũng dùng phương thức này, đạt đến mục tiêu giáo dục 

của đức Phật, cho nên trong Phật pháp chú trọng sự tiêu biểu pháp của nghệ 

thuật. Hiện nay Phật pháp suy thoái, chẳng phải là không có nguyên nhân. Lúc 

trước Phật pháp hưng thịnh, nói thật ra, nhân tài hạng nhất trong thế gian đều ở 

trong Phật pháp, đều xuất gia, làm pháp sư. Pháp sư là nhân tài hạng nhất trong 

thế gian, cho nên người xuất gia làm thầy của vua, không phải là ai cũng có thể 

xuất gia. Thời nhà Tùy, Đường người xuất gia phải trải qua các kỳ thi cử, hạng 

mục thi cử là thi về thế gian pháp trước, tiêu chuẩn của thế gian pháp tương 

đương với tiến sĩ. Nói cách khác, học vấn thế gian bạn phải đạt đến tiêu chuẩn 

này, sau đó mới thi về Phật pháp.  Thi đậu xong hoàng đế mới phát chứng chỉ 12 

cho bạn, chứng chỉ đó gọi là ‘độ điệp’. Bạn lấy được chứng chỉ này, bạn đi tìm 

 
10 Vân Cương gọi đủ là Vân Cương Thạch Quật,  tức một loại chùa hang, tức chùa được đục 

vào vách núi Vũ Châu thuộc thành phố Thủy Đồng, tỉnh Sơn Tây theo lệnh của Ngụy Hiếu 

Văn Đế vào năm 450. 
11 Biến Tuớng Đồ còn gọi là Biến Tượng, Biến Hội hay chỉ gọi tắt là Biến, chính là những 

tranh ảnh hay phù điêu mô tả những sự kiện trong cuộc đời đức Phật, sự trang nghiêm của 

các Tịnh Độ, hay cảnh tượng trong địa ngục, được vẽ theo sự ghi chép trong kinh điển với 

mục đích chuyển tải giáo nghĩa. Biến có nghĩa là biến động, chuyển biến, tức là những trạng 

thái thay đổi của chân tướng. Như vậy, Biến Tướng Đồ là hình vẽ về những trạng thái thay 

đổi của chân tướng. Thường gặp nhất là Địa Ngục Biến Tướng Đồ, Đâu Suất Thiên Di Lặc 

Tịnh Độ, Liên Trì Hải Hội Biến Tướng Đồ v.v… (theo Từ điển Phật Quang Sơn). 
12 hoặc chứng từ, giấy chứng nhận, certificate 
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đạo tràng có duyên, pháp sư có duyên với bạn để xuất gia. Nếu không có chứng 

chỉ ấy, họ chấp thuận cho bạn xuất gia thì họ phạm pháp. [Muốn được] họ nhận, 

bạn nhất định phải có độ điệp do hoàng đế cấp. Độ điệp của hoàng đế cấp là 

thừa nhận bạn có học vấn, đức hạnh, trong pháp thế gian và xuất thế gian có thể 

làm thầy cho vua, bạn nói thân phận của người xuất gia cao biết mấy? Một khi 

họ cạo đầu xuất gia, quan viên địa phương phải đặc biệt cung kính họ, [vì họ là] 

thầy của vua. Cho nên nội dung của sự giáo hóa vô cùng sôi nổi, hấp dẫn. Bạn 

coi những văn tự, kệ tụng này hay đẹp biết mấy, chẳng phải người thường có 

thể làm được. 

Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây. 
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